
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 75 Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH Y HỌC TƯỜNG GIANG

0107012110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH Y HỌC TƯỜNG GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUONG GIANG MEDICINE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TUONG GIANG MEDICINE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: (04)39424255
Email: hcdc75@gmail.com

Fax:
Website:
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680.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LƯU VĂN 
TƯỜNG

Số 30/307 Giảng Võ, 
Phường Cát Linh, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

340.000.000 50,00 013318844

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

2. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 
phẩm

4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 

4649

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh(trừ vàng, rác 
thải, phế liệu)
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

6. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt;
Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ

8620(Chính)

7. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

8. Quảng cáo 7310

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 ĐÀO VĂN 
TOÀN

Số 44, phố Phùng 
Hưng, Phường Hàng 
Bông, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

340.000.000 50,00 013648679

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LƯU VĂN TƯỜNG Nam

10/03/1978 Kinh Việt Nam

013318844
13/07/2010 Công an thành phố Hà Nội 

Số 30/307 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 30/307 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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